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STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 MN.1950 Y Giang Hy 15-01-2007 062307000130
2 MN.1951 Y Kể 10-02-2007 062307004854
3 MN.1952 Y Ngọc Khánh 17-11-2007 062307005494
4 MN.1953 Đoàn Nguyễn Gia Khánh 10-12-2007 062307001883
5 MN.1954 Y Khên 09-05-2005 062305006889
6 MN.1955 Y Khuyên 25-05-2007 062307002250
7 MN.1956 Đinh Thị Kiển 05-10-2007 062307002371
8 MN.1957 Nguyễn Thị Kiều 03-05-2007 062307001944
9 MN.1958 Y Cao Đăng Kiều 26-06-2006 062306000842
10 MN.1959 Đặng Thị Ân Kiều 17-04-2007 052307001259
11 MN.1960 Y Ya Kô 12-12-2007 062307000748
12 MN.1961 Phạm Ngọc Giang Kỳ 15-10-2007 062307002113
13 MN.1962 Nguyễn Thị Thanh Lam 15-02-2006 064306010067
14 MN.1963 Nguyễn Thị Phúc Lan 06-01-2007 064307000341
15 MN.1964 Y Lan 27-07-2007 062307007518
16 MN.1965 Y Tâm Lan 10-03-2006 062306000217
17 MN.1966 Y Đe Le 09-08-2007 062307000837
18 MN.1967 Y Lia 12-07-2007 062307007144
19 MN.1968 Y Liên 04-02-2004 062304005284
20 MN.1969 Y Liên 05-06-2007 062307005332
21 MN.1970 Y Liên 30-06-2007 062307004237
22 MN.1971 Y Liễu 18-05-2007 062307006412
23 MN.1972 Y Liểu 05-11-2007 062307006220
24 MN.1973 Ksor H' Lim 04-01-2006 064306000984
25 MN.1974 Cầm Hiền Linh 13-06-2007 062307003111
26 MN.1975 Hoàng Thị Thảo Linh 16-06-2007 062307005775
27 MN.1976 Lê Khánh Linh 31-10-2007 062307003229
28 MN.1977 Phạm Thị Thùy Linh 09-01-2007 066307004225
29 MN.1978 Trần Thị Khánh Linh 02-11-2007 062307005052
30 MN.1979 Vũ Thị Ngọc Linh 21-10-2006 040306001795
31 MN.1980 Y Chi Linh 20-12-2007 062307004247
32 MN.1981 Y Lệ Linh 06-02-2007 062307000233
33 MN.1982 Y Linh 22-05-2007 062307008365
34 MN.1983 Y Linh 18-12-2007 062307005518
35 MN.1984 Y Linh 09-08-2007 062307002024
36 MN.1985 Y Ngọc Linh 19-12-2007 062307005630
37 MN.1986 Y Lợi 06-05-2007 062307002266
38 MN.1987 Phạm Nguyễn Ngọc Luyến 06-05-2007 052307011727
39 MN.1988 Y Luyến 02-03-2007 062307006036
40 MN.1989 Y Luyến 10-11-2007 062307004671
41 MN.1990 Y Luyên 27-03-2007 062307003430
42 MN.1991 Bùi Diễm Trúc Ly 16-09-2007 062307007085
43 MN.1992 Bùi Nguyễn Thị Khánh Ly 23-09-2007 062307002426
44 MN.1993 Lại Nguyễn Khánh Ly 04-05-2007 062307002828
45 MN.1994 Mai Thị Thảo Ly 26-11-2007 062307004389
46 MN.1995 Nguyễn Phúc Cẩm Ly 22-08-2007 062307002082
47 MN.1996 Nguyễn Thị Hà Ly 30-08-2006 064306013228
48 MN.1997 Nguyễn Thị Khánh Ly 22-10-2007 062307007471
49 MN.1998 Nguyễn Thị Trúc Ly 02-09-2007 062307007351
50 MN.1999 Y Khánh Ly 29-11-2007 062307006432
51 MN.2000 Y Kiều Ly 28-06-2007 062307001055
52 MN.2001 Y Lưu Ly 01-01-2007 062307003916
53 MN.2002 Y Lý 29-07-2007 062307006357
54 MN.2003 Y Lý 08-05-2007 062307004462
55 MN.2004 Đinh Thị Ngọc Ly 15-05-2007 062307005023
56 MN.2005 Y Mai 26-11-2007 062307003607
57 MN.2006 Y Măn 06-05-2007 062307000008
58 MN.2007 Y Hương Mạnh 23-03-2007 062307006338
59 MN.2008 A Mì 25-01-2006 062206008664
60 MN.2009 Trịnh Thị Trà Mi 15-08-2007 062307003923
61 MN.2010 Y Zu Mi 26-10-2007 062307003882
62 MN.2011 Đinh Thị Sơ Mi 23-03-2007 062307003628
63 MN.2012 Đỗ Thị Trà Mi 28-09-2007 062307003180
64 MN.2013 Y Miến 10-11-2007 062307003865



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 MN.2014 Y Gia Min 14-06-2006 062306000537
66 MN.2015 Y Su Minh 27-11-2007 062307005076
67 MN.2016 Y Mô 19-07-2000 062300007429
68 MN.2017 Nguyễn Thái Trà My 14-08-2007 062307000880
69 MN.2018 Nguyễn Thị Huyền My 11-05-2007 064307017242
70 MN.2019 Phan Thị Huyền My 10-05-2007 062307002284
71 MN.2020 Y Lương Hà My 18-04-2007 062307002431
72 MN.2021 Y Ri Na Mỹ 11-01-2007 062307000343
73 MN.2022 Y Lê Na 09-11-2007 062307008298
74 MN.2023 Mông Thị Hằng Nga 13-10-2007 064307012192
75 MN.2024 Y Ngà 27-12-2006 062306000367
76 MN.2025 Nguyễn Ngọc Thảo Ngân 04-12-2007 062307004226
77 MN.2026 Nguyễn Phương Ngân 31-07-2007 052307013097
78 MN.2027 Phạm Thùy Ngân 01-06-2007 062307004072
79 MN.2028 Trương Nguyễn Ái Ngân 27-11-2007 052307007361
80 MN.2029 Y Ngân 16-10-2007 062307003495
81 MN.2030 Y Ngan 14-11-2007 062307005668
82 MN.2031 Y Nghiệp 29-05-2007 062307002107
83 MN.2032 Lưu Nguyễn Hồng Ngọc 22-09-2007 062307008381
84 MN.2033 Vũ Thị Hồng Ngọc 02-03-2006 062306004510
85 MN.2034 Y Ngọc 24-02-2006 062306007390
86 MN.2035 Y Van Nguyên 30-10-2007 062307004808
87 MN.2036 Khom Vi Nguyệt 08-04-2007 062307006066
88 MN.2037 Trịnh Thị Ánh Nguyệt 09-05-2006 062306001744
89 MN.2038 Y Nguyệt 05-03-2007 062307003610
90 MN.2039 Hà Thị Kiều Nhi 20-11-2007 062307002658
91 MN.2040 Lại Trần Bảo Nhi 22-10-2007 038307009966
92 MN.2041 Lê Nhi 10-04-2007 054307005838
93 MN.2042 Nguyễn Hà Bảo Nhi 29-08-2006 062306001217
94 MN.2043 Nguyễn Hồ Thúy Nhi 18-06-2007 062307005083
95 MN.2044 Nguyễn Hoàng Bảo Nhi 14-12-2007 062307002621
96 MN.2045 Nguyễn Yến Nhi 26-03-2007 064307001165

Số lượng thí sinh theo danh sách: 96

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


